
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô E3.2, E4.1 Khu Công nghiệp Nhơn Hoà, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

20/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT PHÂN BÓN 
MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

4101617974

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT NHẬP 
KHẨU SẢN XUẤT PHÂN BÓN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JOINT STOCK COMPANY IMPORT 
EXPORT GROUP PRODUCES FERTILIZERS IN THE CENTRAL AND CENTRAL 
HIGHLANDS
Tên công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN MIỀN TRUNG 
VÀ TÂY NGUYÊN.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0935.387777
Email: tapdoanxnk.sxphanbon@gmail.

com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

13. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

14. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1629

18. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012(Chính)

19. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng công trình đường bộ 4212

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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68.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
CẨM MY  

223 Hoa Lư, 
Phường Đống Đa, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.080.0
00

40.800.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.080.0
00

40.800.000.000 60,000

0521840190
06

2 BÙI MINH 
CHÁNH

223  Hoa Lư, 
Phường Đống Đa, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.380.0
00

23.800.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.380.0
00

23.800.000.000 35,000

0520820189
28

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
CÔNG TOÀN

Tổ 3, Kv8, 
Phường Trần 
Quang Diệu, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

340.000 3.400.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 340.000 3.400.000.000 5,000

215259575

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052184019006
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 223 Hoa Lư, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 223 Hoa Lư, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ CẨM MY  Nữ

14/06/1984 Kinh Việt Nam

26/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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